1. Lõi thép máy biến áp được ghép từ các lá thép là để:
(a) Giảm tổn hao công suất do dòng điện xoáy
(b) Giảm tổn hao công suất do từ trễ
(c) Giảm tổn hao công suất do dòng điện chạy qua dây quấn
(d) Giảm tất cả các loại tổn hao công suất.


2. Sức điện động cảm ứng sơ cấp E1 và thứ cấp E2 trong máy biến áp luôn luôn:
(a) Bằng nhau về độ lớn.
(b) Ngược pha nhau
(c) Đồng pha nhau.
(d) Được xác định bởi tải bên phía thứ cấp máy biến áp.


3. Số vòng dây quấn của các cuộn dây quấn trong máy biến áp thì:
(a) tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện định mức của cuộn dây quấn
(b) tỉ lệ thuận với điện áp định mức của cuộn dây quấn
(c) tỉ lệ nghịch với điện áp định mức của cuộn dây quấn
(d) tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện định mức của cuộn dây quấn


4. Sức điện động cảm ứng trên mỗi vòng dây (V/vòng) cuộn sơ cấp luôn ….  sức điện động cảm ứng trên mỗi vòng dây (V/vòng) cuộn thứ cấp.
(a) Lớn hơn
(b) nhỏ hơn.
(c) Bằng
(d) Bằng K lần.(K là hệ số biến áp)


5. Sức điện động cảm ứng trong các cuộn dây của máy biến áp
(a) chậm pha so với từ thông chính trong lõi thép một góc 900
(b) nhanh pha so với từ thông chính trong lõi thép một góc 900
(c) Đồng pha với từ thông chính trong lõi thép
(d) Ngược pha với từ thông chính trong lõi thép


6. Một máy biến áp có độ biến thiên điện áp thứ cấp (ΔU2) mang giá trị âm khi tải của nó là:
(a) Tải thuần cảm
(b) Tải thuần trở
(c) Tải thuần dung
(d) câu (a) và (b)


7. Trong máy biến áp, dây quấn có tiết diện dây lớn hơn là:
(a) Dây quấn điện áp thấp.
(b) Dây quấn điện áp cao.
(c) Dây quấn sơ cấp.
(d) Dây quấn thứ cấp.


8. Hiệu suất của một máy biến áp đạt cực đại, chỉ khi:
(a) Tổn hao dây quấn (tổn hao đồng) bằng 0.
(b) Tổn hao lõi thép (tổn hao thép) bằng 0.
(c) Tổn hao dây quấn bằng tổn hao lõi thép.
(d) Máy làm việc đầy tải (hệ số tải Kt = 1)

9. Tổn hao dây quấn khi máy biến áp làm việc đầy tải (Kt = 1) là 1200W. Khi máy làm việc nửa tải (Kt = 0,5), tổn hao dây quấn sẽ là:
(a) 600W
(b) 300W
(c) 1200W
(d) 900W

10. Tổn hao lõi thép khi máy biến áp làm việc đầy tải (Kt = 1) là 1200W. Khi máy làm việc nửa tải (Kt = 0,5), tổn hao lõi thép sẽ là:
(a) 600W
(b) 300W
(c) 1200W
(d) 900W


11. Một máy biến áp làm việc đầy tải, với công suất ngõ ra cấp cho một tải là 800W, hệ số công suất bằng 1. Hỏi nếu máy làm việc nửa tải, với tải có hệ số công suất bằng 0,8 thì công suất máy cấp cho tải là:
(a) 400W
(b) 320W
(c) 160W
(d) 640W


12. Nếu điện áp sơ cấp U1 giảm 20% so với định mức, muốn điện áp thứ cấp U2 không đổi thì số vòng dây quấn thứ cấp phải thay đổi như thế nào? Biết rằng số vòng dây sơ cấp không đổi.
(a) tăng thêm 20%
(b) không đổi
(c) Giảm 20%
(d) Tăng 25%


13. Công suất của máy biến áp là bao nhiêu khi hiệu suất máy đạt cực đại, biết công suất định mức của máy là 100 KVA, tổn hao thép 1KW và tổn hao đồng khi máy làm việc định mức là 2KW.
(a) 100KVA 
(b) 70,7KVA
(c) 50KVA
(d)

14. Số vòng dây/vôn của cuộn dây sơ cấp máy biến áp so với cuộn dây thứ cấp thì:
(a) nhiều hơn
(b) ít hơn
(c) bằng nhau
(d) không bằng nhau
15. Nếu một máy biến áp có công suất định mức 500KVA, tần số định mức 200Hz làm việc được với tần số nguồn điện 50Hz, công suất định mức của máy sẽ là:
(a) 500 KVA
(b) 2000 KVA
(c) 125 KVA
(d) 375 KVA
16. Các đầu dây phân áp đặt một bên cuộn dây máy biến áp, được dùng để:
(a) điều chỉnh điện áp sơ cấp
(b) điều chỉnh điện áp thứ cấp
(c) điều chỉnh dòng điện sơ cấp
(d) điều chỉnh dòng điện thứ cấp
17. Máy biến áp có thể:
(a) thay đổi giá trị điện áp
(b) thay đổi tần số
(c) thay đổi công suất
(d) tất cả các câu trên

18. Máy biến áp hạ áp (hệ số biến áp K>1) có:
(a) U1 > U2 và I1 > I2
(b) U1 > U2 và I1 < I2 
(c) U1 < U2 và I1 > I2  
(d) U1 < U2 và I1 < I2
 19. Tổn hao công suất trong thí nghiệm không tải máy biến áp được xem là:
(a) tổn hao do dòng điện xoáy
(b) tổn hao dây quấn sơ cấp
(c) tổn hao thép
(d) tổng tổn hao của (a) và (b)
20. Tổn hao công suất trong thí nghiệm ngắn mạch máy biến áp được xem là:
(a) tổn hao thép
(b) tổn hao (đồng) dây quấn của máy khi làm việc định mức
(c) tổn hao dây quấn (đồng) sơ cấp khi I1 = I1đm
(d) Không phải các tổn hao trên.
21. Một tổ máy biến áp 3 pha (gồm 3 máy 1 pha ghép lại) có dây quấn sơ cấp nối ∆, thứ cấp nối Y, giảm điện áp từ 22 kV xuống 0,4 kV. Điện áp sơ cấp và thứ cấp của mỗi máy một pha là:
(a) U1 = 22 kV, U2 = 0,4 kV
(b) U1 = 22 kV, U2 = 0,23 kV
(c) U1 = 12,7 kV, U2 = 0,23 kV
(d) U1 = 12,7 kV, U2 = 0,4 kV
22. Một tổ máy biến áp 3 pha gồm 3 máy 1 pha ghép lại, có dây quấn sơ cấp nối Y, thứ cấp nối ∆. Mỗi máy 1 pha có điện áp U1 = 220V, U2 = 660V . Hệ số biến áp 3 pha của tổ máy là:
(a) 0,33
(b) 0,578
(c) 0,575
(d) 1
23. Một máy biến áp 3 pha có công suất định mức 150kVA, điện áp định mức U1đm = 22 kV, U2đm = 0,4 kV. Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức của máy là:
(a) I1 = 3,93A   , I2 = 216,76A
(b) I1 = 6,81A   , I2 = 375A
(c) I1 = 3,93A    , I2 = 375A
(d) I1 = 6,81A    , I2 = 216,76A
24.Trong số các máy biến áp sau , máy có kích thước nhỏ nhất là máy:
(a) 2kVA, 500Hz
(b) 2kVA, 400Hz
(c) 2kVA, 200Hz
(d) 2kVA, 50Hz
25. Câu nào sau đây giải thích đúng ý nghĩa ký hiệu tổ nối dây ∆/Y_11 của một máy biến áp 3 pha:
(a) Dây quấn cuộn điện áp cao nối ∆, dây quấn cuộn điện áp thấp nối Y. Điện áp dây cuộn điện áp thấp chậm pha so với điện áp dây cuộn điện áp cao (11.300) = 3300 
(b) Dây quấn cuộn điện áp thấp nối ∆, dây quấn cuộn điện áp cao nối Y. Điện áp dây cuộn điện áp cao chậm  pha so với điện áp dây cuộn điện áp thấp (11.300) = 3300 
(c) Dây quấn cuộn điện áp cao nối ∆, dây quấn cuộn điện áp thấp nối Y. Điện áp dây cuộn điện áp thấp nhanh pha so với cuộn điện áp cao (11.300) = 3300 
(d) Dây quấn cuộn điện áp thấp nối ∆, dây quấn cuộn điện áp cao nối Y. Điện áp dây cuộn điện áp cao nhanh pha so với điện áp dây điện áp thấp (11.300) = 3300 
26. Điều kiện để ghép các máy biến áp 3 pha làm việc song song là các máy phải có:
(a) Công suất bằng nhau, cùng tổ nối dây, bằng nhau về điện áp ngắn mạch Un
(b) Điện áp sơ cấp và thứ cấp tương ứng phải bằng nhau, cùng tổ nối dây, bằng nhau về điện áp ngắn mạch Un
(c) Điện áp sơ cấp và thứ cấp tương ứng phải bằng nhau, cùng tổ nối dây, bằng nhau về điện áp ngắn mạch phẩn trăm Un%
(a) Hệ số biến áp bằng nhau, cùng tổ nối dây, bằng nhau về điện áp ngắn mạch Un
27. Máy biến áp không nên để làm việc ở chế độ không tải vì:
(a) tổn hao công suất lớn.
(b) hệ số công suất không tải của máy thấp.
(c) Xuất hiện xung điện áp cao ở thứ cấp.
(d) Tất cả các câu trên.
28. Các thông số điện áp, dòng điện , công suất ghi trên nhãn máy hoặc lý lịch máy của máy biến áp 3 pha được qui ước như sau:
(a) Điện áp pha, dòng điện pha, công suất tác dụng.
(b) Điện áp pha, dòng điện pha, công suất toàn phần.
(c)  Điện áp dây, dòng điện dây, công suất toàn phần.
(d) Điện áp dây, dòng điện dây, công suất tác dụng.
29. Nếu sụt áp trong các cuộn dây cùng với tổn hao công suất của máy biến áp không đáng kể và có thể bỏ qua, ta có công thức sau:

(a)  

(b) 

(c) 

(d) 
30. Một tổ máy biến áp 3 pha gồm 3 máy 1 pha ghép lại có dây quấn sơ cấp nối ∆, thứ cấp nối Y, biết mỗi máy 1 pha có các giá trị định mức sơ cấp Up1 = A , Ip1 = B và thứ cấp Up2 = C , Ip2 = D.Tính giá trị định mức điện áp và dòng điện của máy 3 pha theo A,B,C,D.


(a) Ud1 = A, Ud2 = C, Id1 = B, Id2 = D






(b) Ud1 = A, Ud2 = C, Id1 = B, Id2 = D
(c) Ud1 = A, Ud2 = C, Id1 = B, Id2 = D
(d) Ud1 = A, Ud2 = C, Id1 = B, Id2 = D
31. Một máy biến áp 3 pha có công suất Sđm = 160 kVA, điện áp 22/0,4 kV, tổ nối dây ∆/Y-11, điện áp ngắn mạch Un% = 4. Máy biến áp này nối song song được với máy biến áp nào có số liệu sau đây:
(a) Sđm = 100 kVA, 15/0,4 kV, ∆/Y-1, Un % = 6
(b) Sđm = 160 kVA, 10/0,4 kV, ∆/Y-11, Un % = 4
(c) Sđm = 180 kVA, 22/0,4 kV, ∆/Y-11, Un % = 4
(a) Sđm = 100 kVA, 22/0,4 kV, ∆/Y-11, Un % = 6

32. Tốc độ đồng bộ của động cơ không đồng bộ 3 pha là:
(a) tốc độ của từ trường quay stato 
(b) tốc độ quay của roto
(c) tốc độ của từ trường quay roto
(d) tốc độ trượt (là tốc độ chênh lệch giữa từ trường quay stato với tốc độ quay của roto)
33. Các thông số điện áp, dòng điện , công suất ghi trên nhãn máy hoặc lý lịch máy của động cơ không đồng bộ 3 pha được qui ước như sau:
(a) Điện áp pha, dòng điện pha, công suất cơ tính ở đầu trục động cơ.
(b) Điện áp pha, dòng điện pha, công suất (tác dụng) điện tiêu thụ.
(c)  Điện áp dây, dòng điện dây, công suất cơ tính ở đầu trục động cơ.
(d) Điện áp dây, dòng điện dây, công suất (tác dụng) điện tiêu thụ.
34. tốc độ đồng bộ của động cơ không đồng bộ 3 pha có thể tăng được bằng cách:
(a) Giảm ma sát cơ
(b) tăng điện áp nguồn cung cấp.
(c) tăng số đôi cực
(d) tăng tần số nguồn cung cấp.
35.Từ trường đập mạch là từ trường:
(a) Có phương và chiều không đổi nhưng giá trị thay đổi theo thời gian.
(b) Có phương không đổi nhưng chiều và giá trị thay đổi theo thời gian.
(c) Có phương và giá trị không đổi nhưng chiều thay đổi theo thời gian.
(d) Có giá trị không đổi nhưng phương và chiều thay đổi theo thời gian.
36. Dây quấn roto của động cơ không đồng bộ 3 pha loại roto dây quấn nối vào 3 vòng trượt và từ đó:
(a) nối với nguồn điện 3 pha.
(b) nối với 3 biến trở bên ngoài.
(c) nối với nguồn điện một chiều.
(d) nối với 3 tụ điện bên ngoài.
37. Nếu tốc độ động cơ không đồng bộ bằng tốc độ đồng bộ, thì:
(a) Sức điện động roto bằng 0.
(b) Dòng điện roto bằng 0.
(c) Momen động cơ bằng 0.
(d) Tất cả các câu trên.
38. Một động cơ không đồng bộ 3 pha có giá trị định mức U = 380V, I = 36A ứng với dây quấn stato nối ∆. Tính U,I của động cơ khi dây quấn stato nối Y:
(a) U = 220V, I = 20,78A
(b) U = 220V, I = 36A 
(c) U = 660V, I = 20,78A
(d) U = 660V, I = 36A
39. Khi động cơ không đồng bộ đang làm việc tải tăng:
(a) Dòng điện tăng và hệ số trượt giảm.
(b) Dòng điện tăng và hệ số trượt tăng.
(c) Dòng điện giảm và hệ số trượt giảm.
(d) Dòng điện giảm và hệ số trượt tăng.
40. Hệ số trượt là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi của:
(a) Dòng điện của động cơ
(b) Điện áp đặt vào động cơ
(c) Tốc độ từ trường quay.
(d) Tốc độ quay động cơ.
41. So với động cơ một pha dùng tụ điện thường trực có cùng công suất thì động cơ một pha dùng tụ khởi động có:
(a) momen quay và hiệu suất nhỏ hơn
(b) momen quay và hiệu suất lớn hơn
(c) momen quay nhỏ hơn và hiệu suất lớn hơn
(d) momen quay lớn hơn và hiệu suất nhỏ hơn
42. Động cơ một pha dùng tụ khởi động thường được sử dụng trong trường hợp:
(a) tải khởi động nặng
(b) tải yêu cầu tốc độ cao
(c) tải khởi động nhẹ
(d) công suất truyền động tải lớn.
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